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 BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 31/KH-UBND, NGÀY 29/01/2019 CỦA UBND THÀNH PHỐ 
(Kèm theo Công văn số            /SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG, ngày    tháng 5 năm 2023 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội)

	TT
	Nội dung
	Năm
	Cơ quan/đơn vị báo cáo

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	3 tháng đầu năm 2023
	

	1. 
	Số lượng trẻ em từ 0-8 tuổi
	
	
	
	
	
	Ủy ban nhân dân các quận, huyện

	2. 
	Số lượng trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Số lượng trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận ít nhất 1 loại dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu.
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận ít nhất 1 loại dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Số lượng cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại các cơ sở gồm:
	
	
	
	
	
	

	
	· Cơ sở khám chữa bệnh
	
	
	
	
	
	Sở Y tế

	
	· Cơ sở giáo dục
	
	
	
	
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	7. 
	Tỷ lệ cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại các cơ sở gồm:
	
	
	
	
	
	

	
	· Cơ sở khám chữa bệnh
	
	
	
	
	
	Sở Y tế

	
	· Cơ sở giáo dục
	
	
	
	
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	8. 
	Số lượng cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời
	
	
	
	
	
	Ủy ban nhân dân các quận/huyện

	9. 
	Tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Số sản phẩm truyền thông được xây dựng và phát triển về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời
(Tách riêng từng loại)
	
	
	
	
	
	

	
	(1) Số bản tin phát thanh và truyền hình
	
	
	
	
	
	Các Sở, đoàn thể liên quan và ủy ban nhân dân các quận, huyện

	
	(2) Số bản tin qua các cơ quan báo chí
	
	
	
	
	
	

	
	(3) Số video clip
	
	
	
	
	
	

	
	(4) Số tờ rơi, tờ gấp được phát hành
	
	
	
	
	
	

	
	(5) Số Pa-nô, áp-phích được lắp đặt
	
	
	
	
	
	

	
	(6) Số buổi tọa đàm, hội nghị đưa tin, tham vấn
	
	
	
	
	
	

	11. 
	 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và cộng tác viên được tập huấn các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời
	
	
	
	
	
	Các Sở, đoàn thể liên quan và ủy ban nhân dân các quận, huyện

	12. 
	Số cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em được tham dự các buổi sinh hoạt nhóm của chương trình tư vấn, hướng dẫn giáo dục làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Số huyện, xã xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em:  
	
	
	
	
	
	
Ủy ban nhân dân các quận/huyện

	14. 
	· Số lượng cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	15. 
	· Số lượng cấp xã
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng (ghi có/không)
	
	
	
	
	
	Ủy ban nhân dân các quận/huyện

	17. 
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Số xã đã triển khai thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng
	
	
	
	
	
	Ủy ban nhân dân các quận/huyện

	19. 
	· Số xã thí điểm mô hình kết nối dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	20. 
	· Số xã thí điểm các mô hình khác
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Số xã triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi.
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai
	
	
	
	
	
	Sở Y tế

	23. 
	Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đủ mũi vắc xin uốn ván
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Tỷ lệ trẻ em được bú sớm sau sinh
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Số lượng huy động trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ
	
	
	
	
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	27. 
	Số lượng huy động trẻ em từ 3 - 5 tuổi đi học mẫu giáo
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Số lượng trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Số trẻ em từ trẻ em từ 0 – 8 tuổi bị tai nạn thương tích mắc và tử vong do tai nạn, thương tích
	
	
	
	
	
	Sở Y tế

	30. 
	Số trẻ em từ trẻ em từ 0 – 8 tuổi bị tử vong do tai nạn, thương tích
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Số trẻ em 0 – 8 tuổi mồ côi, bỏ rơi, không nơi nương tựa được chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật 
	
	
	
	
	
	Ủy ban nhân dân các quận, huyện

	32. 
	Tỷ lệ trẻ em 0 – 8 tuổi bị xâm hại
	
	
	
	
	
	Ủy ban nhân dân các quận, huyện

	33. 
	Số trẻ em từ 0 – 8 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt nhận được trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật 
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Kinh phí thực hiện đề án, trong đó:
	
	
	
	
	
	
Sở, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện

	
	· Ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	
	

	
	· Huy động cộng đồng, xã hội
	
	
	
	
	
	




